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STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ TÊN THỦ TỤC 

1 ĐOÀN THỊ TRANG 

NỘP THAY ĐOÀN 

VĂN TRÌNH 

ĐƢỜNG 

THANH NIÊN 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối 

với công trình cấp III, cấp IV 

&#40;công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngƣỡng, tôn giáo/Tƣợng 

đài, tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự 

án&#41; và nhà ở riêng lẻ 

2 VŨ THỊ MAI 

&#40;HS NGUYỄN 

VIỆT ANH&#41; 

Thôn Tân Tiến Chuyển trƣờng đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

3 PHẠM VĂN CHIẾN 

&#40;HS PHẠM 

ÁNH NGỌC&#41; 

Thôn Chuẩn 

Thừng 

Chuyển trƣờng đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

4 NGUYỄN VĂN 

SANG 

Đồng Kênh Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

5 ĐỒNG VĂN TOÀN Thôn Kim Đính Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

6 NGUYỄN THẾ 

THÀNH 

Thôn Cổ Phục 

Bắc 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

7 CÔNG TY TNHH 

GIÀY BẢO LONG 

Cụm công 

nghiệp Quỳnh 

Phúc, Hải 

Dƣơng, VN 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

8 PHẠM VĂN CHIẾN Thôn Chuẩn 

Thừng 

Chuyển trƣờng đối với học sinh 

trung học cơ sở. 



9 TRẦN VĂN ĐỆ 

&#40;HỌC SINH 

TRẦN NGUYỄN 

TƢỜNG VI&#41; 

Thôn Quỳnh 

Khê 

Chuyển trƣờng đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

10 DƢƠNG THỊ 

HƢƠNG &#40;HS 

DƢƠNG TẤN 

LỘC&#41; 

Thôn Lễ Độ Chuyển trƣờng đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

11 BÙI BÁCH TUYÊN Thôn Quyết 

Tâm 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

12 BÙI THỊ HƢƠNG Thôn Thanh 

Liên 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

13 HOÀNG VĂN TIẾN Thôn Cổ Phục 

Bắc 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

14 ĐÀO QUANG DŨNG Lai Khê Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

15 NGUYỄN THỊ 

THẮM 

Thôn Lƣơng Xá 

Nam 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

16 NGUYỄN QUANG 

TÙY 

Thôn Thƣợng 

Đỗ 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

17 NGUYỄN VĂN 

THUẬN 

Thôn Phƣơng 

Duệ 

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký hộ kinh doanh 

18 NGUYỄN VĂN NỘI Thôn Phạm Xá 

1 

Thủ tục Công bố lại hoạt động 

bến thủy nội địa 

19 NGUYỄN VĂN DUỆ Hải Ninh Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

20 BÙI THỊ HÀ Thôn Minh 

Thành 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

21 BÙI DUY TOÀN Minh Thành Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

22 ĐỖ THỊ ĐÀO Thị Tứ Đồng 

Gia- Đồng 

Cẩm- Kim 

Thành- Hải 

Dƣơng 

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký hộ kinh doanh 

23 VŨ ĐỨC TRUNG Thôn Lai Khê Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 



24 TRẦN THỊ THÚY 

&#40;HS TRƢƠNG 

VÂN KHÁNH&#41; 

Thôn Bắc Chuyển trƣờng đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

25 TRẦN THỊ TUYẾT 

DUNG 

Thôn Tân 

Thành 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

26 LƢU THỊ MAI ĐƢỜNG 

THANH NIÊN 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

27 TRỊNH THỊ HIẾU Khu Đồng Văn Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

28 NGUYỄN TRUNG 

THÀNH 

Tân Phú Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ 

tịch UBND cấp huyện về thành 

tích thi đua theo chuyên đề 

29 PHẠM VĂN QUYẾN THÔN VIÊN 

CHỬ, Xã Kim 

Tân, Huyện 

Kim Thành, 

Tỉnh Hải 

Dƣơng 

Thủ tục thẩm định, phê duyệt 

nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh 

quy hoạch chi tiết của dự án đầu 

tƣ xây dựng công trình theo hình 

thức kinh doanh thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của UBND cấp 

huyện 

30 PHẠM VĂN QUYẾN THÔN VIÊN 

CHỬ, Xã Kim 

Tân, Huyện 

Kim Thành, 

Tỉnh Hải 

Dƣơng 

Thủ tục thẩm định, phê duyệt 

nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh 

quy hoạch chi tiết của dự án đầu 

tƣ xây dựng công trình theo hình 

thức kinh doanh thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của UBND cấp 

huyện 

31 PHẠM VĂN QUYẾN THÔN VIÊN 

CHỬ, Xã Kim 

Tân, Huyện 

Kim Thành, 

Tỉnh Hải 

Dƣơng 

Thủ tục thẩm định, phê duyệt 

nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh 

quy hoạch chi tiết của dự án đầu 

tƣ xây dựng công trình theo hình 

thức kinh doanh thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của UBND cấp 

huyện 



32 PHẠM VĂN QUYẾN THÔN VIÊN 

CHỬ, Xã Kim 

Tân, Huyện 

Kim Thành, 

Tỉnh Hải 

Dƣơng 

Thủ tục thẩm định, phê duyệt 

nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh 

quy hoạch chi tiết của dự án đầu 

tƣ xây dựng công trình theo hình 

thức kinh doanh thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của UBND cấp 

huyện 

33 PHẠM VĂN QUYẾN THÔN VIÊN 

CHỬ, Xã Kim 

Tân, Huyện 

Kim Thành, 

Tỉnh Hải 

Dƣơng 

Thủ tục thẩm định, phê duyệt 

nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh 

quy hoạch chi tiết của dự án đầu 

tƣ xây dựng công trình theo hình 

thức kinh doanh thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của UBND cấp 

huyện 

34 CÔNG TY CỔ PHẦN 

BAO BÌ TOÀN CẦU 

, Thủ tục kê khai, thẩm định phí 

bảo vệ môi trƣờng đối với nƣớc 

thải 

35 ĐỖ VĂN QUANG THÔN CỔ 

PHỤC NAM 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

36 PHẠM THỊ THÚY Phù Tải 2 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

37 PHẠM THỊ NHÀI THỊ TỨ ĐỒNG 

GIA 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

38 HOÀNG VĂN PHẦN 

( HOÀNG VĂN 

ĐẠT) 

ĐỘI 1, THÔN 

VÂN DƢƠNG 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

39 HOÀNG VĂN PHẦN 

( HOÀNG THỊ 

PHƢƠNG) 

Thôn Vân 

Dƣơng 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

40 HOÀNG VĂN PHẦN 

( HOÀNG THỊ 

PHƢỢNG) 

Thôn Vân 

Dƣơng 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

41 HOÀNG VĂN PHẦN 

( HOÀNG THỊ VỸ) 

Thôn Vân 

Dƣơng 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

42 LÊ THỊ LAN 

&#40;HS BÙI THỊ 

NHƢ QUỲNH&#41; 

Thôn Chuẩn 

Thừng 

Chuyển trƣờng đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

43 NGUYỄN VĂN 

KHÁNH 

Thôn Lễ Độ Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 



44 NGUYỄN THỊ 

NGẮM 

Lạc thiện Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

45 TRẦN THỊ THANH Kim Xuyên Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

46 TRẦN THỊ TUYẾT 

DUNG 

Tân Thành Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

47 NGUYỄN VĂN 

THƢỚC 

Vân Dƣơng Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

48 TĂNG TẤT TUẤN 

CCKS HIẾU 

minh thành Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

49 TĂNG TẤT TUẤN 

CẢI CHÍNH KH 

THẢO 

minh thành Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

50 TRẦN THỊ NAM Đồng Văn Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

51 NGUYỄN ĐỨC 

TRỌNG 

KDC Đồng 

Văn 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

52 PHAN THỊ HƢƠNG Khu dân cƣ 

Đồng Văn 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

53 TRẦN THỊ NAM Đồng Văn Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

54 VŨ THỊ HUYỀN 

TRANG 

THÔN CAM 

ĐÔNG 

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu 

tố nƣớc ngoài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


